
BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM HẰNG NĂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

HỖ TRỢ CHI PHÍ Y TẾ THỰC TẾ 2023 
 

Quyền lợi Điều trị nội trú (bao gồm Quyền lợi Gia tăng hạn mức) 

 

Đơn vị: 1.000 VNĐ 

 

 

Tuổi theo kỳ 

sinh nhật vừa qua 

Gói 

Care50 

Gói 

Care100 

Từ Đến Nam/Nữ Nam/Nữ 

18 19 528 1.024 

20 24 794 1.454 

25 29 968 1.743 

30 34 1.050 1.903 

35 39 1.112 2.030 

40 44 1.186 2.112 

45 49 1.245 2.328 

50 54 1.611 3.012 

55 59 1.977 3.693 

60 64 2.392 4.472 

65 70 2.897 5.416 

71 74 3.505 6.552 

 

  



BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM HẰNG NĂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

HỖ TRỢ CHI PHÍ Y TẾ THỰC TẾ 2023 
 

Quyền lợi Điều trị ngoại trú 

 

Đơn vị: 1.000 VNĐ 

 

 

Tuổi theo kỳ 

sinh nhật vừa qua 

Gói 

Care50 

Gói 

Care100 

Từ Đến Nam/Nữ Nam/Nữ 

18 19 217 365 

20 24 470 670 

25 29 618 986 

30 34 636 1.003 

35 39 561 838 

40 44 561 838 

45 49 561 849 

50 54 567 949 

55 59 621 1.040 

60 64 681 1.137 

65 70 744 1.245 

71 74 855 1.431 

 

 

 


